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       Bản Địa 

Học Sinh ELL BIPOC 

 
 
 
 
 
 

Thu nhập 
thấp 

  Khu Vực Lân Cận 264 (275) 696 696 37.9% 39.5% 17.0% 4.9% 7.2% 28.8% 27.1% 

Arleta K-5 Spanish DLI 241 (238) 696 696 39.0% 34.1% 12.0% 1.7% 18.7% 53.5% 14.5% 

  Tổng 505 (513) 696 696 72.6% 73.7% 14.7% 3.4% 12.7% 40.6% 21.2% 

Atkinson K-5 
Khu Vực Lân Cận 

Tổng 

239 

239 

(239) 

(239) 

567 

567 

567 

567 

42.2% 

42.2% 

42.2% 

42.2% 

20.5% 

20.5% 

4.6% 

4.6% 

4.6% 

4.6% 

18.4% 

18.4% 

15.7% 

15.7% 

Bridger*  Creative Science  
312 

 
312 

 
(317) 

 
(317) 

 
561 

 
561 

 
510 

 
510 

 
61.2% 

 
61.2% 

 
62.2% 

 
62.2% 

 
19.4% 

 
19.4% 

 
7.2% 

 
7.2% 

 
4.4% 

 
4.4% 

 
30.3% 

 
30.3% 

 
20.0% 

 
20.0% 

Sức Chứa   

Tính Toán K-8  

với các mô-đun  Tổng 

sau năm 2005   

  Khu Vực Lân Cận 272 (250) 495 495 54.9% 50.5% 16.5% 29.8% 31.6% 71.7% 53.3% 

Clark K-5 DLI Tiếng Hoa 72 (104) 495 495 14.5% 21.0% 8.3% 4.2% 47.2% 75.0% 11.1% 
  Tổng 344 (354) 495 495 69.5% 71.5% 14.8% 24.4% 34.9% 72.4% 44.8% 

Creston K-5 
Khu Vực Lân Cận 

Tổng 

252 

252 

(241) 

(241) 

558 

558 

558 

558 

45.2% 

45.2% 

43.2% 

43.2% 

23.0% 

23.0% 

3.2% 

3.2% 

6.7% 

6.7% 

28.2% 

28.2% 

25.3% 

25.3% 

Glencoe K-5 
Khu Vực Lân Cận 

Tổng 

345 

345 

(363) 

(363) 

600 

600 

573 

573 

60.2% 

60.2% 

63.4% 

63.4% 

19.1% 

19.1% 

3.2% 

3.2% 

2.3% 

2.3% 

19.7% 

19.7% 

11.0% 

11.0% 

  Khu Vực Lân Cận 558 (549) 890 890 62.7% 61.7% 18.8% 13.4% 13.3% 54.8% 32.7% 

Harrison Park 6-8 DLI Tiếng Nga 41 (55) 890 890 4.6% 6.2% 9.8% 4.9% 39.0% 4.9% 26.8% 
  Tổng 599 (604) 890 890 67.3% 67.9% 18.2% 12.9% 15.0% 51.4% 32.3% 

Hosford 6-8 
Khu Vực Lân Cận 

Tổng 

523 

523 

(474) 

(474) 

696 

696 

696 

696 

75.1% 

75.1% 

68.1% 

68.1% 

17.0% 

17.0% 

5.7% 

5.7% 

6.9% 

6.9% 

29.3% 

29.3% 

22.8% 

22.8% 

  Khu Vực Lân Cận 333 (351) 778 778 42.8% 45.1% 21.6% 5.7% 7.8% 45.3% 33.6% 

Kellogg 6-8 Spanish DLI 220 (266) 778 778 28.3% 34.2% 15.5% 3.2% 20.0% 71.4% 22.3% 

  Tổng 553 (617) 778 778 71.1% 79.3% 19.2% 4.7% 12.7% 55.7% 29.1% 

  Khu Vực Lân Cận 246 (232) 670 670 36.7% 34.6% 22.8% 19.5% 29.3% 73.2% 51.8% 

Trường Tiểu Học K-5 DLI Tiếng Nga 134 (214) 670 670 20.0% 31.9% 6.0% 0.0% 78.4% 9.7% 33.6% 

  Tổng 380 (446) 670 670 56.7% 66.6% 16.8% 12.6% 46.6% 50.8% 45.5% 

  Khu Vực Lân Cận 472 (535) 770 770 61.3% 69.5% 21.8% 10.8% 12.3% 54.7% 35.0% 

Lane 6-8 DLI Tiếng Hoa 116 (168) 770 770 15.1% 21.8% 5.2% 0.0% 4.3% 45.7% 6.9% 

  Tổng 588 (703) 770 770 76.4% 91.3% 18.5% 8.7% 10.7% 52.9% 29.4% 

  Khu Vực Lân Cận 188 (243) 707 632 29.7% 38.4% 13.3% 11.2% 23.9% 65.4% 53.4% 

Lent K-5 Spanish DLI 232 (234) 707 632 36.7% 37.0% 15.9% 2.6% 44.0% 72.4% 31.5% 
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Thu nhập 
thấp 

Tổng 420 (477) 707 632 66.5% 75.5% 14.8% 6.4% 35.0% 69.3% 41.4% 

Lewis K-5 
Khu Vực Lân Cận 

Tổng 
270 

270 

(276) 

(276) 

444 

444 

444 

444 

60.8% 

60.8% 

62.2% 

62.2% 

18.9% 

18.9% 

0.7% 

0.7% 

3.0% 

3.0% 

18.9% 

18.9% 

13.7% 

13.7% 

Marysville K-5 
Khu Vực Lân Cận 

Tổng 
248 

248 

(300) 

(300) 

533 

533 

533 

533 

46.5% 

46.5% 

56.3% 

56.3% 

20.6% 

20.6% 

6.5% 

6.5% 

15.7% 

15.7% 

44.8% 

44.8% 

45.7% 

45.7% 
  Khu Vực Lân Cận 249 (273) 682 682 36.5% 40.0% 22.6% 2.7% 3.5% 25.2% 11.5% 

Mt Tabor 6-8 DLI Tiếng Nhật 226 (184) 682 682 33.1% 27.0% 8.8% 0.4% 2.4% 14.1% 3.6% 
  Tổng 475 (457) 682 682 69.6% 67.0% 15.4% 1.5% 2.9% 19.4% 7.4% 

 
Roseway 
Heights 

 
6-8 

DLI Tiếng Tây 

Ban Nha 

Khu Vực 
Lân Cận 

Tổng 

402 (390) 803 803 50.1% 48.6% 15.7% 14.2% 8.5% 49.0% 31.8% 

106 (82) 803 803 13.2% 10.2% 18.9% 4.7% 36.8% 81.1% 39.6% 

508 (472) 803 803 63.3% 58.8% 16.3% 12.2% 14.4% 55.7% 33.5% 

Sellwood 6-8 
Khu Vực Lân Cận 

Tổng 
522 

522 

(534) 

(534) 

683 

683 

683 

683 

76.4% 

76.4% 

78.2% 

78.2% 

15.7% 

15.7% 

1.5% 

1.5% 

0.6% 

0.6% 

15.1% 

15.1% 

7.7% 

7.7% 

Sunnyside 
Environmental K-8 

Khu Vực Lân Cận 

Tổng 
469 

469 

(484) 

(484) 

546 

546 

492 

492 

95.3% 

95.3% 

98.4% 

98.4% 

17.5% 

17.5% 

2.1% 

2.1% 

1.1% 

1.1% 

22.0% 

22.0% 

14.1% 

14.1% 

Vestal K-5 
Khu Vực Lân Cận 

Tổng 
268 

268 

(275) 

(275) 

554 

554 

481 

481 

55.7% 

55.7% 

57.2% 

57.2% 

17.5% 

17.5% 

2.1% 

2.1% 

1.1% 

1.1% 

22.0% 

22.0% 

34.7% 

34.7% 

Whitman K-5 
Khu Vực Lân Cận 

Tổng 
250 

250 

(274) 

(274) 

493 

493 

493 

493 

50.7% 

50.7% 

55.6% 

55.6% 

18.0% 

18.0% 

7.6% 

7.6% 

20.0% 

20.0% 

54.4% 

54.4% 

36.5% 

36.5% 

Woodmere K-5 
Khu Vực Lân Cận 

Tổng 
263 

263 

(296) 

(296) 

473 

473 

381 

381 

69.0% 

69.0% 

77.7% 

77.7% 

20.5% 

20.5% 

10.6% 

10.6% 

17.5% 

17.5% 

54.0% 

54.0% 

42.5% 

42.5% 
  DLI Tiếng Hoa 255 (288) 648 648 39.4% 44.4% 7.1% 0.0% 27.5% 46.7% 12.5% 

Woodstock K-5 Khu Vực Lân Cận 220 (222) 648 648 34.0% 34.3% 14.5% 1.4% 2.7% 15.5% 13.2% 
  Tổng 475 (510) 648 648 73.3% 78.7% 10.5% 0.6% 16.0% 32.2% 12.8% 

 

 
Ghi chú: Dự báo ghi danh năm 2025-26 được phát hành bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Dân Số Đại Học Tiểu Bang Portland (PSU PRC) vào Tháng Ba, 2021. Ghi danh năm 2021-22 phản ánh số lượng học sinh chính thức vào Tháng Mười, 
2021 được sử dụng để báo cáo trên toàn học khu. Các địa điểm và thông tin nhân khẩu học của học sinh không được cung cấp trong dự báo của PSU PRC, vì vậy các chỉ số kinh tế xã hội dựa trên lượng ghi danh thực tế năm 2021-22. 
Danh mục thông tin nhân khẩu học về thu nhập thấp được dựa trên chứng nhận trực tiếp là một chỉ số kinh tế. Chứng nhận trực tiếp cũng xác định tình trạng Đề Mục 1 của trường; các trường có 33% trở lên số học sinh có chứng 
nhận trực tiếp được xem xét theo Đề Mục 1. 


